Đơn vị: ………………………. 
Phụ lục 1
TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số:      /             ngày    tháng    năm 2015 của ……………………………….)

	TT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Thực hiện năm 2014
	Ước thực hiện 2015
	Kế hoạch 2016
	Ghi chú


	1. 
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	
	
	
	

	2. 
	Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch ở nông thôn
	%
	
	
	
	

	3. 
	Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch ở đô thị
	%
	
	
	
	

	4. 
	Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
	%
	
	
	
	

	5. 
	Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý
	%
	
	
	
	

	6. 
	Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom
	%
	
	
	
	

	7. 
	Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 
	%
	
	
	
	

	8. 
	Tỷ lệ các khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn qui định
	%
	
	
	
	

	9. 
	Kinh phí chi sự nghiệp môi trường
	Triệu đồng
	
	
	
	


Đơn vị: …………………………… 
Phụ lục 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014 VÀ 2015
(Kèm theo Công văn số:     /             ngày      tháng    năm 2015 của ………………………………)

	TT
	Tên nhiệm vụ/dự án
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
	Kinh phí năm 2014
	Kinh phí năm 2015
	Đơn vị thực hiện; lưu giữ SP
	Tiến độ giải ngân (%)
	Các kết quả chính đã đạt được
	Ghi chú

	I. Nhiệm vụ UBND Tỉnh giao

	1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhiệm vụ mở mới
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Nhiệm vụ thường xuyên

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đơn vị: …………………………… 
Phụ lục 3

TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số:     /             ngày    tháng     năm 2015 của ………………………….)

	TT
	Tên nhiệm vụ/dự án
	Mục tiêu
	Nội dung thực hiện
	Dự kiến sản phẩm
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian
	Tổng kinh phí (triệu đồng)
	Kinh phí năm 2016
	Ghi chú

	I. Nhiệm vụ UBND Tỉnh giao

	1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhiệm vụ mở mới
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Nhiệm vụ thường xuyên

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ĐƠN VỊ:……………………………….
	


KẾ HOẠCH KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG năm 2016
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT
	KINH PHÍ

(triệu đồng)

	I.
	Truyền thông, nâng cao nhận thức trong hoạt động bảo vệ môi trường                                                                                   
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	II.
	Quan trắc môi trường                                                                                                                                                                   
	

	2.1
	
	
	

	2.2
	
	
	

	III.
	Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm                                                                                                                                                      
	

	3.1
	
	
	

	3.2
	
	
	

	IV.
	Công tác hậu kiểm ĐTM
	

	4.1
	
	
	

	V.
	Quan trắc, xử lý các sự cố môi trường                                                                                                               
	

	5.1
	
	
	

	VII.
	Hợp tác quốc tế 
	

	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	

	



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
